
 

SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Điện Biên,  ngày    tháng 4  năm 2026 

THƯ MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ CHÀO HÀNG 

Kính gửi: Quý đơn vị 

Căn cứ Hợp đồng số 45/2026/HĐ-QPCTHTL-DIENBIEN ngày 30 tháng 03 
năm 2026 giữa Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và Trung tâm Kiểm soát 
bệnh tật tỉnh Điện Biên.  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đề nghị các đơn vị cung 
cấp bảng báo giá chào hàng truyền thông về Phòng chống tác hại của thuốc lá 
trên sóng truyền hình của Báo và Phát thanh, truyền hình Điện Biên, sản xuất 
áo phông và mũ lưỡi trai có in thông điệp phòng chống tác hại thuốc lá, sản 
xuất, vận chuyển và lắp đặt Pano về Phòng, chống tác hại của thuốc lá, Sản 
xuất bộ sản phẩm truyền thông nội dung tuyên truyền Phòng, chống tác hại của 
thuốc lá, sản xuất pano treo, in cờ chuối, băng rôn, in stander, phướn, banner 
phục vụ các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá, mua giải khát phục 
vụ hoạt động phòng chống tác hại thuốc lá năm 2026 (theo mẫu gửi kèm). 

Đề nghị các đơn vị gửi báo giá chào hàng về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh Điện Biên trước ngày 30 tháng 4 năm 2026. Sau thời gian trên mọi báo giá 
sẽ không còn giá trị.  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đề nghị Quý công ty gửi báo 
giá về địa chỉ sau:  

Địa chỉ: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên (Phòng TCKT) - Tổ 
14. P. Mường Thanh. Thành phố Điện Biên – tỉnh Điện Biên 

Mọi thông tin chi tiết liên hệ qua số máy 0917 144 389 gặp đồng chí 
Duyên hoặc truy cập website: http://www.kiemsoatbenhtatdienbien.vn/ (file pdf 
hoặc file word).                                                            

 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 
GIÁM ĐỐC 

 

 

 



Tên đơn vị:……………………….………………………………………... 
Mã số thuế: …………………….………………………………………….. 
Đơn vị: ………………………….…………………………………..……... 
Địa chỉ: ……………….…………………………………………..………... 
Số điện thoại……………………….………………………………………. 

BÁO GIÁ 

Stt Nội dung Đơn vị 
tính 

Số lượng 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1 

Sản xuất và phát sóng phóng sự truyền hình về 
PCTH thuốc lá: Thời lượng: 05 phút/ phóng sự. 
Số lần phát sóng: 02 lần/phóng sự. Khung giờ 
phát: 17 giờ 55 phút  - 18 giờ, phát lại vào 07 
giờ 05 - 07 giờ 10 sáng hôm sau.  Kênh phát 
sóng: kênh ĐTV  

Phóng sự 1 …………. 

 
Phát sóng các thông điệp truyền hình. Thời 
lượng 30 giây/thông điệp. Khung giờ phát sóng: 
17 giờ 55 phút - 18 giờ. Kênh phát sóng: ĐTV 

Lần 40 …………. 

 

Phát sóng các thông điệp phát thanh trên Đài 
Phát thanh truyền hình tỉnh. Thời lượng 60 
giây/thông điệp. Khung giờ phát: 11giờ - 12giờ. 
Kênh phát sóng: Kênh FM Đài Phát thanh - 
Truyền hình Điện Biên 

Lần 30 …………. 

2 
Viết và đăng bài trên Báo Điện Biên Phủ (báo 
giấy) Số lượng: 10 bài. Mỗi bài từ 350 từ trở 
lên. Có kèm ảnh 

Bài 10 ………… 

Tổng cộng ……….. 

Số tiền bằng chữ:……………………………………………………..………… 
Đơn giá đã có thuế và chi phí khác 
Hiệu lực của báo giá đến 31/12/2026 

Điện Biên, ngày     tháng     năm 2026 
ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

 

 



Tên đơn vị:……………………….………………………………………... 
Mã số thuế: …………………….………………………………………….. 
Đơn vị: ………………………….…………………………………..……... 
Địa chỉ: ……………….…………………………………………..………... 
Số điện thoại……………………….………………………………………. 

BÁO GIÁ 

Stt Nội dung Đơn vị 
tính 

Số lượng 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1 In áo phông chất liệu cotton 70%, cổ tròn, tay 
cộc, có in thông điệp PCTH thuốc lá 

Cái 400 …………. 

2 In mũ lưỡi trai có in thông điệp PCTH thuốc lá: 
chất liệu vải kaki, in màu, khóa dán 

Cái 400 ………… 

Tổng cộng ……….. 

Số tiền bằng chữ:……………………………………………………..………… 
Đơn giá đã có thuế và chi phí khác 
Hiệu lực của báo giá đến 31/12/2026 

Điện Biên, ngày     tháng     năm 2026 
ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tên đơn vị:……………………….………………………………………... 
Mã số thuế: …………………….………………………………………….. 
Đơn vị: ………………………….…………………………………..……... 
Địa chỉ: ……………….…………………………………………..………... 
Số điện thoại……………………….………………………………………. 

BÁO GIÁ 

Stt Nội dung Đơn vị 
tính 

Số lượng 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1 

Sản xuất pano về PCTH thuốc lá cấp phát cho 
các đơn vị: Pano treo, kích thước 1,5m x 1,8m; 
khung sắt hộp 25 x 25 mm, mạ kẽm. Lót tôn mặt 
biển. In màu trên mặt Hiflex chưa bao gồm chi 
phí vận chuyển và lắp đặt 

Cái 35 …………. 

2 Kinh phí vận chuyển và lắp đặt pano đến các 
đơn vị (trọn gói, khoảng 450Km - 600km) 

Chuyến 1 ………… 

Tổng cộng ……….. 

Số tiền bằng chữ:……………………………………………………..………… 
Đơn giá đã có thuế và chi phí khác 
Hiệu lực của báo giá đến 31/12/2026 

Điện Biên, ngày     tháng     năm 2026 
ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tên đơn vị:……………………….………………………………………... 
Mã số thuế: …………………….………………………………………….. 
Đơn vị: ………………………….…………………………………..……... 
Địa chỉ: ……………….…………………………………………..………... 
Số điện thoại……………………….………………………………………. 

BÁO GIÁ 

Stt Nội dung Đơn vị 
tính 

Số lượng 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1 

Bộ sản phẩm truyền thông PCTH thuốc lá bao 
gồm: * Sổ bìa da PU A5, kích thước: 150 x 215 
mm, ruột giấy OP80A (200 trang) *Bút ký kim 
loại, kích thước: 140 x 10 mm *USB kim loại 
dung lượng 16Gb, kích thước: 100 x 20 mm Sản 
phẩm được chế tác In/khắc logo và nội dung 
trên các sản phẩm *Đóng gói: mỗi sp đóng trong 
01 hộp xi có lót lụa bên trong và đóng trong 
thùng Carton lớn Hộp: 225 x 250 x 35 mm Túi: 
240 x 265 x 50 mm Thùng carton: 590 x 480 x 
280 mm 

Bộ 150 …………. 

Tổng cộng ……….. 

Số tiền bằng chữ:……………………………………………………..………… 
Đơn giá đã có thuế và chi phí khác 
Hiệu lực của báo giá đến 31/12/2026 

Điện Biên, ngày     tháng     năm 2026 
ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

 

 

 

 

 

 



 

Tên đơn vị:……………………….………………………………………... 
Mã số thuế: …………………….………………………………………….. 
Đơn vị: ………………………….…………………………………..……... 
Địa chỉ: ……………….…………………………………………..………... 
Số điện thoại……………………….………………………………………. 

BÁO GIÁ 

Stt Nội dung Đơn vị 
tính 

Số lượng 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1​
Pano treo hai bên thành xe đi tuyên truyền lưu 
động. Chất liệu in màu trên bạt hiflex, có khung 
sắt. Kích thước 1.5m x 1m 

Cái 4 …….. 

2​
In cờ chuối có thông điệp PCTH thuốc lá: Kích 
thước: 50cm x 80cm Chất liệu: in màu, in bạt 
hiflex, có cán 

Cái 50 …….. 

3​

Băng zôn treo trên các trục đường chính của tỉnh 
và tại địa điểm mít tinh có thông điệp về PCTH 
thuốc lá:  Kích thước: 0.8m x 12m Chất liệu: in 
màu, in trên vải lụa, nẹp gỗ 2 đầu, bao gồm cả 
tiền căng treo 

Cái 20 …….. 

4​
Pano treo xe diễu hành, treo trên 03 xe đi đầu, 
02 cái/xe: KT (1.2m x 2,4m). Chất liệu bạt 
hiflex, in màu, in một mặt, có khung sắt 

Cái 6 …….. 

5​
In Stander Kích thước: 0.8m x 2m, in bạt hiflex, 
có khung mềm, chân đỡ. Chất liệu: in trên bạt 
hiflex, in màu một mặt 

Cái 10 …….. 

6​
Phướn treo 2 bên sảnh hội nghị 4,5m x 14,5m. 
Quy cách: Vải phi bóng màu, cắt dán chữ decal 
màu; Phía trên và hai bên may gấp mép để căng 
treo, in màu một mặt 

Cá 2 …….. 

7​ Banner: Kích thước: 3m x 2m  Chất liệu: In màu 
trên bạt hiflex, có khung sắt 

Cái 7 …….. 

8​ Banner: Kích thước: 1.6m x 2.5m  Chất liệu: In 
màu trên bạt hiflex, có khung sắt 

Cái 3 …….. 



9​
In cờ chuối có thông điệp PCTH thuốc lá gắn 
với lễ hội. Kích thước: 60cm x 80cm. Chất liệu: 
In màu trên bạt Hiflex, có cán. 

Cái 20 …….. 

10​ Băng rôn treo tại cổng, trong hội trường: Kích 
thước: 0.7m x 10m  Chất liệu: in màu, bạt hiflex 

Cái 2 …….. 

11​ Banner: Kích thước: 1.6m x 2.5m  Chất liệu: In 
màu trên bạt hiflex, có khung sắt 

Cái 3 …….. 

12​ Banner: Kích thước: 3m x 5m  Chất liệu: in màu 
trên bạt hiflex, có khung sắt 

Cái 1 …….. 

Tổng cộng ……….. 

Số tiền bằng chữ:……………………………………………………..………… 
Đơn giá đã có thuế và chi phí khác 
Hiệu lực của báo giá đến 31/12/2026 

Điện Biên, ngày     tháng     năm 2026 
ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Tên đơn vị:……………………….………………………………………... 
Mã số thuế: …………………….………………………………………….. 
Đơn vị: ………………………….…………………………………..……... 
Địa chỉ: ……………….…………………………………………..………... 
Số điện thoại……………………….………………………………………. 

BÁO GIÁ 

Stt Nội dung Đơn vị 
tính 

Số lượng 
(VNĐ) 

Thành tiền 
(VNĐ) 

1​ Giải khát (phục vụ mittinh, truyền thông trực 
tiếp)  

Suất 870 …….. 

2​ Giải khát (phục vụ hội thi) Suất 504 …….. 

3​ Giải khát (phục vụ tập huấn) Suất 140 …….. 

Tổng cộng ……….. 

Số tiền bằng chữ:……………………………………………………..………… 
Đơn giá đã có thuế và chi phí khác 
Hiệu lực của báo giá đến 31/12/2026 

Điện Biên, ngày     tháng     năm 2026 
ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

 

 

 

 

 


